
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

English for tourism and restaurants. T.1
Author: Frank Levin, Peg Tinsley; Dennis Le Boeuf,
Liming Jing (Proofreader)
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh;
Công ty Nhân Trí Việt, 2016
Description: 218tr. ; 30cm
Edition:
ISBN: 9786045846872

Ký hiệu: 338.4791  F828
- L665
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

2

English for tourism and restaurants. T.2
Author: Frank Levin, Peg Tinsley; July Majewski
(Proofreader)
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh;
Công ty Nhân Trí Việt, 2016
Description: 209tr. ; 30cm.
Edition:
ISBN: 9786045846889

Ký hiệu: 338.4791  F828
- L665
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

3

English for hotels and restaurants
Author: Robert Majure, Jess Martin; Dennis Le
Boeuf (Proofreader)
Publisher: Tp.HCM : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty
Nhân Trí Việt, 2016
Description: 138tr. ; 29cm
Edition: Second Edition
ISBN: 9786045846865

Ký hiệu: 647.94014
R639 - M234
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

4

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Workbook --Pre - intermediate.
T.1
Author: Trish Stott
Publisher: New York : Oxford University Press, 2015
Description: 64tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194574655

Ký hiệu: 428  S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 8

5

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Workbook -- Intermediate. T.2
Author: Trish Stott, Alison Pohl
Publisher: New York : Oxford University Press, 2014
Description: 64tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194577519

Ký hiệu: 428  S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6



6

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Student's book --Pre -
intermediate. T.1
Author: Trish Stott, Rod Revell
Publisher: New York : Oxford University Press, 2015
Description: 111tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194574631

Ký hiệu: 428  S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Student's book -- Intermediate.
T.2
Author: Trish Stott, Alison Pohl
Publisher: New York : Oxford University Press, 2017
Description: 111tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194577502

Ký hiệu: 428  S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 6

8

English for international tourism : Intermediate
workbook with key
Author: Louis Harrison
Publisher: Harlow : Pearson, 2014
Description: 64tr. ; 27cm.
Edition: New Edition
ISBN: 9781447923855

Ký hiệu: 428.24  H318 -
L888
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

9

English for international tourism : Pre - Intermediate
workbook with key
Author: Iwonna Dabicka, Margaret O'keeffe
Publisher: Harlow : Pearson, 2017
Description: 64tr. ; 27cm
Edition: New Edition
ISBN: 9781447923893

Ký hiệu: 428.24  D112 -
I969
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

10

Tourist behavior : An experiential perspective
Author: Mentin Kozak, Nazmi Kozak
Publisher: H. : Springer, 2018
Description: 201 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9783319785523

Ký hiệu: 338.4  K887 -
M549
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



11

Service failures and recovery in tourism and
hospitality : A practical manual
Author: Erdogan Koc
Publisher: Boston : Cabi, 2017
Description: 236 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9781786390677

Ký hiệu: 910.68  K761 -
E668
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

12

Professional management of housekeeping operations
Author: Thomas J. A. Jones
Publisher: Hoboken : John Willey & Sons, 2008
Description: 477 tr. ; 26 cm
Edition: Fifth Edition
ISBN:

Ký hiệu: 647.94092
J762 - T458
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

13

Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
Author: Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
Publisher: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Description: 494 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần thứ 3
ISBN: 9786049098062

Ký hiệu: 338.4791068
N576 - M277
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

14

Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử
trong kinh doanh du lịch
Author: Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
Publisher: Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Description: 270 tr. ; 21 cm
Edition: Tái bản lần thứ 3
ISBN: 9786049098628

Ký hiệu: 338.401  N576
- Đ584
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

15

Giáo trình quản trị buồng : Từ lý thuyết đến thực tế -
Housekeeping management
Author: Nguyễn Quyết Thắng
Publisher: Hà Nội, Tài chính, 2015
Description: 270 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 647.068  N576
- T367
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



16

Essentials of business communication
Author: Mary Ellen Guffey, Dana Loewy
Publisher:
Description:
Edition: 11 Edition
ISBN: 9781337386494

Ký hiệu: 808.06665
G941 - M393
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

17

Marketing for hospitality and tourism
Author: Philip Kotler, John T. Bowen, James C.
Makens
Publisher: Harlow : Pearson, 2017
Description: 680 tr. ; 29 cm
Edition: Seventh Edition
ISBN: 9781292156156

Ký hiệu: 338.4791068
K874 - P549
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

18

Introduction to hospitality
Author: John R. Walker
Publisher: Harlow : Pearson, 2017
Description: 653 tr. ; 27 cm
Edition: Seventh Edition
ISBN: 9781292157597

Ký hiệu: 647.94068
W177 - J657
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

19

Front office operations and management
Author: Ahmed Ismail
Publisher: New York : Delmar Cengage Learning,
2002
Description: 355 tr. ; 25 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 647.94068  I83
- A286
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

20

Food and beverage management : For the hospitality,
tourism and event industries
Author: John Cousins, David Foskett, David Graham
Publisher: Wolvercote : Goodfellow Publishers, 2019
Description: 365 tr. ; 26 cm
Edition: Fifth Edition
ISBN: 9781911635109

Ký hiệu: 647.95068
C867 - J653
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



21

English for international Tourism : Intermediate
coursebook
Author: Peter Strutt
Publisher: Harlow : Pearson, 2018
Description: 128 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 428.24  S927 -
P478
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

22

English for international tourism : Pre - Intermediate
workbook with key
Author: Iwonna Dabicka, Margaret O'keeffe
Publisher: Harlow : Pearson, 2017
Description: 64tr. ; 27cm
Edition: New Edition
ISBN:

Ký hiệu: 428.24  D112 -
I969
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

23

Ready to order : Students' book
Author: Anne Baude, Montserrat Iglesias
Publisher: Harlow : Longman, 2002
Description: 111 tr. ; 28 cm.
Edition:
ISBN: 9780582429550

Ký hiệu: 428  B338 -
A613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

24

Be my guest : English for the hotel industry -
student's book
Author: Francis O' Hara
Publisher: Cambridge : Cambridge University Press,
2002
Description: 112 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9780521776899

Ký hiệu: 428  H254 -
F818
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

25

Research themes for tourism
Author:   Peter Robinson, Sine Heitmann, Peter
Dieke
Publisher:    Oxfordshire : Cabi, 2011
Description:   300tr. ; 25cm.
Edition:
ISBN:   9781780646909

Ký hiệu:   338.4791072
R658 - P478
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



26

Destination competitiveness, the environment and
sustainability : challenges and cases
Author: Andres Artal-Tur, Metin Kozak
Publisher: Oxfordshire OX, UK : CABI, 2016
Description: 222 tr. ; 25 cm
Edition:
ISBN: 9781780646978

Ký hiệu: 910.68   A784
- A561
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

27

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Student's book -- Intermediate.
T.2
Author: Trish Stott, Alison Pohl
Publisher: New York : Oxford University Press,
2017
Description: 111tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194577502

Ký hiệu: 428  S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

28

Hospitality marketing management
Author: Robert D. Reid, David C. Bojanic
Publisher: Hoboken, New Jersey : John Wiley &
Sons, 2017
Description: 371 tr. ; 28 cm
Edition: Sixth Edition
ISBN: 9781119385578

Ký hiệu: 657.8370688
B685 - D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

29

Professional cooking
Author: Wayne Gisslen
Publisher: United State of America : Wiley, 2018
Description: 1083 tr. ; 28 cm
Edition: Ninth edition
ISBN: 9781119399612

Ký hiệu: 641.57  G535 -
W359
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

30

Innovation and entrepreneurship : Theory, policy
and practice
Author: Elias G. Carayannis, Elpida T. Samara,
Yannis L. Bakouros
Publisher: Washington : Springer, 2015
Description: . 218 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9783319363141

Ký hiệu: 658.42  C262 -
E422
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



31

Marketing in travel and tourism
Author: Victor T.C. Middleton, Alan Fyall, Michael
Morgan
Publisher: New York : Routledge, 2013
Description: 502 tr. ; 27 cm
Edition: Fourth Edition
ISBN: 9780750686938

Ký hiệu: 910.688 M628
- V642
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

32

Giáo trình du lịch văn hóa : những vấn đề lý luận và
nghiệp vụ
Author: Trần Thúy Anh, Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu
Thủy, Phạm Thị Bích Thủy, Phan Quang Anh
Publisher: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam, 2016
Description: 271 tr. ; 24 cm
Edition: Tái bản lần hai
ISBN: 9786040079015

Ký hiệu: 338.4791 T842
- A596
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

33

Digital marketing : a practical approach
Author: Alan Charlesworth
Publisher: New York : Routledge, 2018
Description: 326 tr. ; 26 cm
Edition: Third edition
ISBN: 9781138039568

Ký hiệu: 658.872 C477 -
A319
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

34

Human resource management for the hospitality and
tourism industries
Author: Dennis Nickson
Publisher: New York : Routledge, 2013,
Description: 352 tr. ; 26 cm
Edition: Second edition
ISBN: 9780080966489

Ký hiệu: 647.940683
N632 - D411
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

35

Becoming a tour guide : the principles of guiding
and site interpretation
Author: Verité Reily Collins
Publisher: United Kingdom : CENGAGE Learning,
2010,
Description: 147 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9780826447883

Ký hiệu: 338.4791023
C712 - V517
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4



36

Tourism and resilience : individual, organisational
and destination perspectives
Author: C. Michael Hall, Girish Prayag and Alberto
Amore
Publisher: Bristol, UK : Channel View Publications,
2018,
Description: 189 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9781845416294

Ký hiệu: 910.684 H174 -
C696
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

37

Events as a strategic marketing tool
Author: Dorothé Gerritsen and Ronald van Olderen
Publisher: Wallingford, Oxfordshire, UK : CABI,
2014,
Description: 285 cm
Edition:
ISBN: 9781780642611

Ký hiệu: 658.802 G378 -
D715
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

38

Hospitality security : managing security in today's
hotel, lodging, entertainment, and tourism
environment
Author: Darrell Clifton
Publisher: Boca Raton, FL : CRC Press, 2012,
Description: 305 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781439874363

Ký hiệu: 647.94068
C639 - D225
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

39

Tourism, transport and travel management
Author: M.R. Dileep
Publisher: Abingdon, Oxon : Routledge, 2019,
Description: 470 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781138557444

Ký hiệu: 338.4791 D576
- M111
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

40

Tourism, health, wellbeing and protected areas
Author: Iride Azara, Eleni Michopoulou, Federico
Niccolini, Derrick Taff and Alan Clarke (ed)
Publisher: Wallingford, Oxfordshire : CABI, 2018,
Description: 225 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781786391315

Ký hiệu: 338.4791
A992 - I681
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



41

Managing quality of life in tourism and hospitality
Author: Muzaffer Uysal, M. Joseph Sirgy, Stefan
Kruger
Publisher: Boston, MA : CABI, 2018,
Description: 168 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781786390455

Ký hiệu: 338.4791 U97 -
M994
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

42

Tourism ethics
Author: David A. Fennell
Publisher: Bristol, UK : Channel View Publications,
2018,
Description: 405 tr. ; 24 cm
Edition: 2nd edition
ISBN: 9781845416348

Ký hiệu: 174.991 F335 -
D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

43

Innovations in hospitality management
Author: Ravi Sharma
Publisher: New Delhi : Centrum Press, 2015,
Description: 304 tr. ; 24 cm
Edition: First edition
ISBN: 9789350847862

Ký hiệu: 647.94068
S531 - R256
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

44

Innovation and entrepreneurship : Theory, policy
and practice
Author: Elias G. Carayannis, Elpida T. Samara,
Yannis L. Bakouros
Publisher: Washington : Springer, 2015
Description: 218 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9783319363141

Ký hiệu: 658.42  C262 -
E422
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

45

Tour operators and operations : Development,
management and responsibility
Author: Jakki Holland, David Leslie
Publisher: Boston, MA : Cabi, 2018
Description: 282 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781780648231

Ký hiệu: 910.68   H734
- J257
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



46

Entertainment management : Towards best practice
Author: Stuart Mos, Ben Walmsley
Publisher: Boston, MA : Cabi, 2014
Description: 311 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781780640235

Ký hiệu: 790.2068
M894 - S929
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

47

Leisure, sport and tourism, politics policy and
planning
Author: A.J. Veal
Publisher: Boston, MA : Cabi, 2017
Description: 421 tr. ; 26 cm
Edition: 4th Edition
ISBN: 9781780648040

Ký hiệu: 790.0941
V394 - A628
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

48

Service breakthroughs : Changing the rules of the
game
Author: James L. Heskett, W. Earl Sasser, Jr.
Christopher W.L. Hart
Publisher: New York, NY : The Free Press, 1990
Description: 306 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9780029146750

Ký hiệu: 658.812  H584
- J272
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

49

Hospitality and tourism management strategies
Author: Billy Edeson
Publisher: New Delhi : Random, 2016
Description: 304 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9789351113041

Ký hiệu: 647.068  E22 -
B599
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

50

The economics of tourism destinations : Theory and
practice
Author: Norbert Vanhove
Publisher: New York : Routledge, 2018
Description: 363 tr. ; 25 cm
Edition: Third Edition
ISBN: 9781138578791

Ký hiệu: 338.4791
V256 - N823
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



51

Hospitality facilities management and design
Author: David M. Stipanuk
Publisher: Lansing, Michigan : Educational
Institute, American Hotel & Lodging Association,
2015
Description: 521 tr. ; 23 cm
Edition:
ISBN: 9780866124768

Ký hiệu: 658.041  S859
- D249
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

52

Adventure tourism and outdoor activities
management : A 21st century toolkit
Author: Ian S. Jenkins
Publisher: Boston, MA : Cabi, 2019
Description: 208 tr. ; 25 cm
Edition:
ISBN: 9781786390868

Ký hiệu: 910.4  J521 -
I117
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

53

Ready to order : Workbook
Author: Anne Baude, Montserrat Iglesias
Publisher: Harlow : Longman, 2002
Description: 79 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9780582429567

Ký hiệu: 428  B338 -
A613
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

54

Critical thinking : the beginners user manual to
improve your communication and self confidence
skills everyday. The tools and the concepts for
problem solving and decision making
Author: Jocko Babin, Ray Manson
Publisher: Columbia, SC : Independently published,
2019
Description: 147 tr. ; 23 cm
Edition:
ISBN: 9781799242628

Ký hiệu: 378.172  B114
- J63
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

55

The new practical housekeeping : A compilation of
new, choice and carefully tested recipes
Author: Estelle Woods Wilcox
Publisher: Minneapolis, Minn : Home publishing
company, 1890
Description: 689 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN:  9781340584023

Ký hiệu:  641.5  W667 -
E796
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



56

Vietnamese cuisine from Elizabeth Street Cafe :
breakfast, lunch, dinner, sweets
Author: Tom Moorman, Larry McGuire, Julia
Turshen
Publisher: London : Phaidon Press Limited, 2017
Description: 239 tr. : tranh ảnh ; 27 cm
Edition:
ISBN: 9780714875835

Ký hiệu: 641.59597
M825 - T655
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

57

Food and beverage service training manual with 225
SOP : practical food and beverage service guide for
hoteliers, restaurateurs and hospitality students
Author: Hotelier Tanji
Publisher: United Kingdom : Hospitality School,
2016
Description: 290 tr. ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9781495972140

Ký hiệu: 642.6  T164 -
H832
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

58

Tourist travel management
Author: Neelam Singh
Publisher: India : Centrum Press, 2015
Description: 312 tr. ; 24 cm
Edition: First edition
ISBN: 9789350847886

Ký hiệu: 338.4791
S617 - N378
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

59

Managing front office operations
Author: Michael L. Kasavana
Publisher: Lansing, Michigan : American Hotel &
Lodging Educational Institute, 2017
Description: 588 tr. ; 26 cm
Edition: Tenth edition
ISBN: 9780866125505

Ký hiệu: 647.94068
K191 - M621
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

60

Transforming travel : realising the potential of
sustainable tourism
Author: Jeremy Smith
Publisher: Boston : CABI, 2018
Description: 114 tr. ; 24cm
Edition:
ISBN: 9781786394194

Ký hiệu: 910.684   S642
- J55
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1



61

Spiritual and religious tourism : motivations and
management
Author: Ruth Dowson, Jabar Yaqub and Razaq Raj
Publisher: Boston, Massachusetts : CABI, 2019
Description: 196 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9781786394163

Ký hiệu: 203.51  D752 -
R974
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

62

Risk and safety challenges for religious tourism and
events
Author: Maximiliano E Korstanje, Kevin A Griffin,
Razaq Raj
Publisher: Oxfordshire, UK : CABI, 2018
Description: 160 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9781786392282

Ký hiệu: 363.323
K849 - M464
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

63

Tourism information technology
Author: Pierre J. Benckendorff, Zheng Xiang,
Pauline J. Sheldon
Publisher: Boston, Massachusetts : CABI, 2019
Description: 374 tr. ; 26 cm
Edition:  3rd edition
ISBN:  9781786393432

Ký hiệu:  910.285
B457 - P622
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

64

Human resource management in the hotel industry :
strategy, innovation, and performance
Author: Kim Hoque
Publisher: New York : Routledge, 2000
Description: 170 tr. ; 23 cm
Edition:
ISBN:  9780415757812

Ký hiệu:  647.940683
H799 - K491
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

65

Tourism : Principles, practices, philosophies
Author: Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie
Publisher: Twelfth Edition
Description: Hoboken, NJ : Wiley, 2012
Edition:  494 tr. ; 29 cm
ISBN:  9781118071779

Ký hiệu:  338.4791
G595 - C475
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



66

Food & beverage cost control
Author: Lea R. Dopson, David K. Hayes
Publisher: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,
2016
Description: 408 tr. ; 29 cm
Edition: 6th Edition
ISBN: 978118988497

Ký hiệu: 647.95068
D692 - L433
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

67

Hotel front office management
Author: James A. Bardi
Publisher: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,
2011
Description: 492 tr. ; 25 cm
Edition: Fifth edition
ISBN: 9780470637524

Ký hiệu: 647.94068
B246 - J272
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

68

Hospitality management accounting
Author: Martin G. Jagels, Catherine E. Ralston
Publisher: Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, 2007
Description: 596 tr. ; 25 cm
Edition: Ninth edition
ISBN: 9780471687894

Ký hiệu: 657.837   J243
- M379
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

69

Hotel & hospitality english
Author: Mike Seymour
Publisher: Việt Nam : Tổng hợp Tp.HCM, 2012
Description: 157 tr. ; 21 cm
Edition:
ISBN: 9786048557645

Ký hiệu: 428.34024647
S521 - M636
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

70

Hotel English : A hands-on course for hotel
professionals
Author: Nhân Trí Việt
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Description: 167 tr. : 1 CD ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9786048556990

Ký hiệu: 428.24   H832
- E583
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15

71

Tourm english : A hands-on course for tourism
professionals
Author: Nhân Trí Việt
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Description: 165 tr. : 1 CD ; 28 cm
Edition:
ISBN: 9786048557027

Ký hiệu: 428.24   T727
- E583
Thư viện ĐBP
Số lượng: 15



72

Food service manual for health care institutions
Author: Ruby Parker Puckett
Publisher: San Francisco : Jossey-Bass, A Wiley
Imprint, 2013
Description: 575 tr. ; 28 cm
Edition: Fourth edition
ISBN: 9780470583746

Ký hiệu: 642.56   P977
- R897
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

73

Housekeeping management
Author: Matt A. Casado
Publisher: New York : Wiley, 2012
Description: 264 tr. ; 25 cm
Edition: Second edition
ISBN: 9781118071793

Ký hiệu: 647.940682
C334 - M435
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10

74

Restaurant english : A hands-on course for restaurant
professionals
Author: Nhân Trí Việt
Publisher: Việt Nam : Tổng hợp Tp.HCM, 2010
Description: 148 tr. ; 29 cm
Edition:
ISBN: 9786048557010

Ký hiệu: 428.34   R436
- E583
Thư viện ĐBP
Số lượng: 20

75

Cắt tỉa rau củ quả : 44 mẫu mới nhất trang trí món ăn
gia đình
Author: Trần Duy Khánh
Publisher: Hà Nội : Phụ Nữ, 2015
Description: 63 tr. ; 23 cm
Edition: Lần 2
ISBN: 9786045622469

Ký hiệu: 642.09597
T842 - K457
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

76

Event management : for tourism, cultural, business,
and sporting events
Author: Lynn Van Der Wagen, Lauren White
Publisher: Upper Saddle River, N.J : CENGAGE,
2018
Description: 521 tr. ; 26 cm
Edition: Edition 5
ISBN: 9780170394451

Ký hiệu: 394.2  V217 -
L989
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



77

Hospitality management : hospitality skills series
Author: Lynn Van der Wagen, Lauren White
Publisher: Australia : CENGAGE, 2019
Description: 577 tr. ; 26 cm
Edition: 4th edition
ISBN: 9780170411424

Ký hiệu: 338.4791068
V217 - L989
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

78

Beverage services skills : Hospitality skills series
Author: Lee Perlitz
Publisher: Australia : CENGAGE, 2017
Description: 225 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9780170376242

Ký hiệu: 338.4   P451 -
L477
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

79

Nutrition for foodservice and culinary professionals
Author: Karen Eich Drummond, Lisa M. Brefere
Publisher: New Jersey : Wiley, 2017
Description: 236 tr. ; 28 cm
Edition: Ninth Edition
ISBN: 9781119271772

Ký hiệu: 613.2   D795 -
K183
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

80

Địa danh học Việt Nam
Author: Lê Trung Hoa
Publisher: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018
Description: 293 tr. ; 21 cm
Edition: Lần 3
ISBN: 9786049562563

Ký hiệu: 959.7   L111 -
H678
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

81

Highly recommended : English for the hotel and
catering industry -- Student's book --Pre -
intermediate. T.1
Author: Trish Stott, Rod Revell
Publisher: New York : Oxford University Press,
2015
Description: 111tr. ; 27cm
Edition:
ISBN: 9780194574631

Ký hiệu: 428 S888 -
T837
Thư viện ĐBP
Số lượng: 12

82

Essentials of research design and methodology
Author: Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, David
Festinger
Publisher: Hoboken, N.J : John Wiley & Sons, 2005
Description: 290 tr. ; 22 cm
Edition:
ISBN: 9780471470533

Ký hiệu: 150.72   M322
- G343
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10



83

Cyber security essentials
Author: James Graham, Richard Howard, Ryan
Olson
Publisher: Boca Raton, Florida : CRC Press, 2011
Description: 325 tr. ; 24 cm
Edition:
ISBN: 9781439851234

Ký hiệu: 005.8   G738 -
J272
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

84

Presentation skills for students
Author: Joan Van Emden, Lucinda Becker
Publisher: London : Palgrave Macmillan, 2016
Description: 166 tr. ; 22 cm
Edition: Third Edition
ISBN: 9781137576491

Ký hiệu: 808.51   E533
- J622
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

85

Managing religious tourism
Author: Maureen Griffiths, Peter Wiltshier
Publisher: Boston, Massachusetts : CABI, 2018
Description: 188 tr. ; 26 cm
Edition:
ISBN: 9781786393197

Ký hiệu: 910.68   G855
- M453
Thư viện ĐBP
Số lượng: 1

86

Human resource management in the hotel industry :
strategy, innovation, and performance
Author: Kim Hoque
Publisher: New York : Routledge, 2000
Description: 170 tr. ; 23 cm
Edition:
ISBN: 9780415757812

Ký hiệu: 647.940683
H799 - K491
Thư viện ĐBP
Số lượng: 10


